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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH KHÁNH HOÀ                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 02/2023/HSST 

Ngày: 06 - 01 - 2023      

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên toà: Ông Trần Hữu Viên   

Hội thẩm nhân dân:  Ông Nguyêñ Hữu Anh       

 Ông Mai Gia Cát    

- Thư ký phiên toà: Bà Lê Như Trung Hâụ – Thư ký Tòa án, Toà án nhân 

dân tỉnh Khánh Hoà. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà tham gia phiên toà: 

Ông Lê Hoàng Long – Kiểm sát viên. 

 Ngày 06 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hòa   

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 164/2022/HSST ngày 23 tháng 

11 năm 2022, đối với các bị cáo:   

 1. Nguyêñ Văn T, sinh ngày 02/9/1989; nơi ĐKNKTT: Thôn Phú Ân N3 

5, xã Diên A, huyêṇ Diên K, tỉnh Khánh H1; chỗ ở: Phòng tro ̣nhà số 30/16 Đoàn 

Trần N1, phường Viñh P, thành phố N2, tỉnh Khánh H1; nghề nghiệp: Không; con 

ông Nguyêñ Văn K1 (SN 1969) và bà Ngô Thi ̣ N4 (SN 1971); vơ:̣ Huỳnh Thi ̣ Bích 

H1, sinh năm 1984; tiền án, tiền sự: Không; bị taṃ giữ, tạm giam từ ngày 

15/3/2022. Hiêṇ đang taṃ giam taị Traị taṃ giam Công an tỉnh Khánh Hòa, bị cáo 

có mặt tại phiên tòa. 

2. Nguyêñ Hải H, sinh ngày 01/8/1979; nơi ĐKNKTT và nơi cư trú: 50 

Dương Hiến Q, Tổ 7 Ba L, phường Viñh H1, thành phố N2, tỉnh Khánh H1; nghề 

nghiêp̣: Không; con ông Nguyêñ Đức H3 (Chết) và bà Nguyêñ Thi ̣ L (Chết); tiền 

án, tiền sự: Không; bi ̣ áp duṇg biêṇ pháp ngăn chăṇ Cấm đi khỏi nơi cư trú, bi ̣ cáo 

có măṭ taị phiên tòa. 

- Người bào chữa: Ông Huỳnh Văn T3, là Luâṭ sư Công ty Luâṭ TNHH 

MTV A Tiṇh thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Khánh H1 bào chữa cho bị cáo Nguyêñ Văn 

T theo yêu cầu của Tòa án. Vắng mặt taị phiên tòa.  

 - Người làm chứng: Ông Nguyêñ Hải H2, sinh năm 1975, trú taị: Tổ 13 

Phương M, phường Viñh P, thành phố N2, tỉnh Khánh H1. Vắng măṭ taị phiên tòa.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 08 giờ 20 phút ngày 15/3/2022, Tổ công tác của lưc̣ lươṇg Phòng 

chống ma túy và tôị phaṃ Bô ̣chỉ huy Bô ̣đôị biên phòng tỉnh Khánh H1 phối hơp̣ 

với Đồn biên phòng Cầu B tiến hành tuần tra, bảo vê ̣điạ bàn đến trước phòng tro ̣

nhà số 30/16 Đoàn Trần N1, phường Viñh P, thành phố N2, tổ công tác phát hiêṇ, 

bắt quả tang Nguyêñ Văn T đang bán trái phép chất ma túy cho Nguyêñ Hải H. 

Thu giữ trên tay của H 01 túi nylon bên trong chứa chất bôṭ màu trắng, có khối 

lươṇg 0,8557 gam (ký hiêụ A), thu giữ trên người của T số tiền 500.000 đồng. T 

và H khai nhâṇ chất bôṭ màu trắng bi ̣ thu giữ là ma túy Heroin, T vừa bán cho H 

với giá 500.000 đồng.   

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn T taị phòng tro ̣nhà số 

30/16 Đoàn Trần N1, phường Viñh P, thành phố N2, tổ công tác thu giữ đươc̣ 05 

túi nylon bên trong có chứa bôṭ màu trắng, có tổng khối lươṇg là 49,5622 gam (ký 

hiêụ B). 

 Theo lời khai của Nguyêñ Văn T, thì từ đầu tháng 01/2022 đến ngày 

12/3/2022, T đa ̃nhiều lần mua ma túy Heroin của Trần Đức N ở Lầu 7, phường 

Viñh P, thành phố N2 để đem về bán cho những người nghiêṇ kiếm lời. Cách thức 

mua bán ma túy, cứ khoảng 05 đến 07 ngày N goị điêṇ cho T hỏi có mua ma túy 

không, nếu T cần mua thì báo số lươṇg ma túy cho N biết và N se ̃heṇ điạ điểm để 

giao ma túy. Sau đó, N cho người thanh niên tên “C1” (chưa xác điṇh đươc̣ lai lic̣h) 

đem ma túy đến giao cho T. Tiền mua ma túy, T se ̃găp̣ và giao trưc̣ tiếp cho N. 

Khoảng 08 giờ 05 phút ngày 15/3/2022, Tuấn đang ở phòng tro ̣ nhà số 

30/16 Đoàn Trần N1, phường Viñh P, thành phố N2 thì Nguyêñ Hải H goị điêṇ tới 

hỏi mua 500.000 đồng ma túy Heroin, T đồng ý và heṇ H găp̣ nhau trước phòng 

tro ̣của T. Khoảng 15 phút sau, cả hai găp̣ nhau và thưc̣ hiêṇ viêc̣ mua bán ma túy 

thì bi ̣ bắt quả tang. Trước đó, ngày 11/3/2022, T đã bán ma túy cho H 01 lần với 

giá 400.000 đồng. Ngoài ra, T còn bán ma túy cho nhiều người nghiêṇ khác không 

rõ đươc̣ lai lic̣h, điạ chỉ. 

Taị Kết luâṇ giám điṇh số 101 ngày 16/3/2022 của Phòng Ky ̃thuâṭ hình sư ̣

Công an tỉnh Khánh Hòa kết luâṇ: 

- Chất bôṭ nén daṇg cuc̣ màu trắng trong mẫu ký hiêụ A gửi giám điṇh là 

ma túy, có khối lươṇg 0,8557 gam, là (loaị) Heroin. 

- Chất bôṭ nén daṇg cuc̣ màu trắng trong mẫu ký hiêụ B gửi giám điṇh là 

ma túy, có khối lươṇg 49,8557 gam, là (loaị) Heroin. 

Taị Kết luâṇ giám điṇh số 287 ngày 25/7/2022 của Phòng Ky ̃thuâṭ hình sư ̣

Công an tỉnh Khánh H1 kết luâṇ: Điểm chỉ các dấu vân tay trên danh, chỉ bản cần 

giám điṇh – ký hiêụ A so với điểm chỉ các dấu vân tay đươc̣ in trên mẫu so sánh – 

ký hiêụ M1, M2 là của cùng môṭ người.  

Ký hiêụ A là danh, chỉ bản của bi ̣ can Trần Hoàng T; Mẫu M1, M2 là danh, 

chỉ bản mang tên Nguyêñ Văn T (Mẫu so sánh).  
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Bản cáo traṇg số 122/CT-VKSKH-P1 ngày 21/11/2022 của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Khánh H1, truy tố bị cáo Nguyêñ Văn T về tội “Mua bán trái phép 

chất ma túy” theo điểm b khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự; bi ̣ cáo Nguyêñ Hải H 

về tôị “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bô ̣luâṭ Hình 

sư.̣  

 Đối với Trần Đức N không thừa nhâṇ viêc̣ bán ma túy cho Nguyêñ Văn T. 

Măṭ khác, người trưc̣ tiếp nhâṇ ma túy từ Nhân tên là C1 hiêṇ chưa xác điṇh đươc̣ 

lai lic̣h nên chưa đủ căn cứ để xử lý đối với N. 

Đối với người đàn ông tên C1 hiêṇ chưa xác điṇh đươc̣ lai lic̣h, Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh H1 đang tiếp tuc̣ điều tra làm rõ, nếu có đủ 

căn cứ se ̃xử lý sau.  

Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo Nguyêñ Văn T và Nguyêñ Hải H khai 

nhận toàn bộ diễn biến hành vi mà các bị cáo đã thực hiện như nội dung cáo trạng 

đã nêu và đề nghi ̣ Hôị đồng xét xử xem xét giảm nhe ̣hình phaṭ cho các bi ̣ cáo. 

- Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh H1 giữ nguyên quyết định 

truy tố đối với các bị cáo Nguyêñ Văn T và Nguyêñ Hải H như nội dung cáo trạng 

nêu trên. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 3 Điều 251, điểm s khoản 

1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, xử phaṭ bi ̣ cáo Nguyêñ Văn T 

từ 16 năm đến 17 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Áp duṇg điểm c 

khoản 1 Điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51 Bô ̣luâṭ Hình sư,̣ xử phaṭ bi ̣ cáo Nguyễn 

Hải H từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù về tôị “Tàng trữ trái phép chất ma túy”    

Về vâṭ chứng vu ̣án: Tic̣h thu tiêu hủy các mẫu vâṭ còn laị sau giám điṇh; 

tic̣h thu nôp̣ ngân sách nhà nước 03 điêṇ thoaị di đôṇg, 01 cân điêṇ tử màu đen và 

500.000 đồng; trả laị cho bi ̣ cáo Nguyêñ Hải H xe mô tô hiêụ Honda, loaị xe Future, 

màu xanh, biển kiểm soát 79N2-768.89.   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng  

Tại phiên tòa sơ thẩm, người bào chữa cho bi ̣ cáo Nguyễn Văn T theo yêu 

cầu của Tòa án, ông Huỳnh Văn T3 là Luâṭ sư Công ty Luâṭ TNHH MTV A Tiṇh 

và người làm chứng ông Hà Hải H2 vắng măṭ. Xét thấy, bi ̣ cáo Nguyêñ Văn T đề 

nghi ̣ xét xử vắng măṭ người bào chữa và sự vắng mặt của người làm chứng nêu 

trên không gây trở ngại cho việc xét xử. Căn cứ khoản 2 Điều 291, Điều 293 Bộ 

luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án theo thủ tục chung. 

[2] Về nội dung vụ án  

[2.1] Lời khai nhận của các bị cáo Nguyêñ Văn T và Nguyêñ Hải H phù 

hợp với lời khai của người làm chứng; biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên 

bản khám xét khẩn cấp nơi ở và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, 

đã có đủ cơ sở để kết luận:  
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Vào khoảng 08 giờ 20 phút ngày 15/3/2022, trước phòng tro ̣nhà số 30/16 

Đoàn Trần N1, phường Viñh P, thành phố N2, bị cáo Nguyêñ Văn T đang bán trái 

phép chất ma túy cho bi ̣ cáo Nguyêñ Hải H thì bị tổ công tác của lưc̣ lươṇg Phòng 

chống ma túy và tôị phaṃ Bô ̣chỉ huy Bô ̣đôị biên phòng tỉnh Khánh Hòa phối hơp̣ 

với Đồn biên phòng Cầu B phát hiện bắt quả tang, thu giữ trên tay bi ̣ cáo Nguyễn 

Hải H 0,8557 gam ma túy loaị Heroin. Tiến hành khám xét chỗ ở của bi ̣ cáo Nguyễn 

Văn T taị phòng tro ̣nhà số 30/16 Đoàn Trần N1, phường Viñh P, thành phố N2, tổ 

công tác phát hiện và thu giữ 49,5622 gam ma túy loaị Heroin. Tổng khối lươṇg 

ma túy mà bi ̣ cáo Nguyêñ Văn T mua bán trái phép là 50,4179 gam ma túy loaị 

Heroin. Do đó, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh H1, truy tố bị cáo 

Nguyêñ Văn T về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 3 Điều 

251 Bộ luật hình sự; bi ̣ cáo Nguyêñ Hải H về tôị “Tàng trữ trái phép chất ma túy” 

theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bô ̣luâṭ Hình sư ̣là có căn cứ, đúng người, đúng tội. 

[2.2] Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyêñ Văn T là đặc biệt nghiêm trọng, 

vì động cơ vụ lợi, bị cáo đã nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy với trọng 

lượng rất lớn. Hành vi phaṃ tôị của bi ̣ cáo Nguyêñ Hải H là nghiêm troṇg. 

Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý của 

Nhà nước về chất ma túy; gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội, nên cần 

thiết xử phạt các bị cáo mức án nghiêm khắc trong khung hình phaṭ mới có đủ tác 

dụng giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung.    

[2.3] Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo Nguyễn 

Văn T và Nguyêñ Hải H khai báo thành khẩn, nên cần xem xét giảm cho các bị cáo 

một phần hình phạt để các bị cáo an tâm cải tạo.  

[2.4] Về vật chứng vụ án:  

- Theo Biên bản giao, nhâṇ đồ vâṭ, tài liêụ, vâṭ chứng giữa Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an tỉnh Khánh H1 và Cục thi hành án dân sự tỉnh Khánh H1 lập 

ngày 14/12/2022 , vật chứng vụ án, gồm có:  

(i) 01 (môṭ) phong bì niêm phong dán kín măṭ trước ghi số 101/GĐ-

GT/2022 “Mẫu vâṭ còn laị sau giám điṇh ký hiêụ A: 0,7158 g”, măṭ sau có chữ ký 

niêm phong của Thươṇg tá Nguyêñ Khắc H5, Võ Maṇh C, Nguyêñ Ngoc̣ Thanh 

Tr và dấu tròn màu đỏ của Phòng Ky ̃thuâṭ hình sư ̣Công an Tỉnh Khánh H1;  

(ii) 01 (môṭ) phong bì niêm phong dán kín măṭ trước ghi số 101/GĐ-

GT/2022 “Mẫu vâṭ còn laị sau giám điṇh ký hiêụ B: 49,349 g”, măṭ sau có chữ ký 

niêm phong của Thươṇg tá Nguyêñ Khắc H5, Võ Maṇh C, Nguyêñ Ngoc̣ Thanh 

Tr và dấu tròn màu đỏ của Phòng Ky ̃thuâṭ hình sư ̣Công an Tỉnh Khánh H1;  

(iii) 01 (môṭ) cân điêṇ tử màu đen, nhãn hiêụ “AND HL 202” (đã qua sử 

duṇg, không kiểm tra chất lươṇg); 

(iv) 01 (môṭ) điêṇ thoaị di đôṇg hiêụ Iphone màu đen, có gắn sim thuê bao 

số 0932410756 (đã qua sử duṇg, không kiểm tra chất lươṇg); 01 (môṭ) điêṇ thoaị 

không rõ nhãn hiêụ màu đen, có gắn sim thuê bao số 0337071497 (đã qua sử duṇg, 

không kiểm tra chất lươṇg); 01 (môṭ) điêṇ thoaị di đôṇg hiêụ Iphone màu xám, có 

gắn sim thuê bao số 0902002631 (đã qua sử duṇg, không kiểm tra chất lươṇg); 
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 (v) 01 (môṭ) xe mô tô hiêụ Honda, loaị xe Future, màu xanh, biển kiểm 

soát 79N2-768.89. 

Xét thấy:  

01 (môṭ) cân điêṇ tử màu đen, nhãn hiêụ “AND HL 202”; 01 (môṭ) điêṇ 

thoaị di đôṇg hiêụ Iphone màu đen, có gắn sim thuê bao số 0932410756; 01 (môṭ) 

điêṇ thoaị không rõ nhãn hiêụ màu đen, có gắn sim thuê bao số 0337071497; 01 

(môṭ) điêṇ thoaị di đôṇg hiêụ Iphone màu xám, có gắn sim thuê bao số 0902002631 

là phương tiêṇ mà bi ̣ cáo Nguyêñ Văn T và bi ̣ cáo Nguyêñ Hải H sử duṇg để mua 

bán trái phép chất ma túy nên tic̣h thu nôp̣ ngân sách nhà nước; 

01 (môṭ) xe mô tô hiêụ Honda, loaị xe Future, màu xanh, biển kiểm soát 

79N2-768.89 là tài sản thuôc̣ sở hữu của bi ̣ cáo Nguyễn Hải H không phải là công 

cu,̣ phương tiêṇ phaṃ tôị nên trả laị cho bi ̣ cáo Nguyễn Hải H;  

Đối với số vâṭ chứng còn laị không còn giá tri ̣ sử duṇg, nên tịch thu tiêu 

hủy. 

- Số tiền 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng) theo Giấy nôp̣ tiền vào ngân 

sách Nhà nước, mã hiêụ: KHH612322, số: 4813357 ngày 10/10/2022 của Phòng 

Cảnh sát điều tra tôị phaṃ về ma túy Công an tỉnh Khánh H1 nôp̣ vào tài khoản 

của Kho bac̣ Nhà nước Khánh H1 mở taị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 

Viêṭ Nam - Chi nhánh Khánh H1 là tài sản do bi ̣ cáo Nguyêñ Văn T phaṃ tôị mà 

có nên tic̣h thu nôp̣ ngân sách nhà nước.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  

1. Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 251, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự đối với Nguyêñ Văn T, 

Xử phạt: Nguyêñ Văn T 16 (Mười sáu) năm tù về tội “Mua bán trái phép 

chất ma túy”. Thời hạn thi hành hình phạt tù tính từ ngày 15/3/2022.  

2. Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình 

sự đối với Nguyêñ Hải H, 

Xử phạt: Nguyêñ Hải H 01 (Môṭ) năm 06 (Sáu) tháng tù về tội “Tàng trữ 

phép chất ma túy”. Thời hạn thi hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.  

2. Về vật chứng vụ án: Áp dụng khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự,  

2.1. Tic̣h thu nôp̣ ngân sách nhà nước: 01 (môṭ) cân điêṇ tử màu đen, nhãn 

hiêụ “AND HL 202”; 01 (môṭ) điêṇ thoaị di đôṇg hiêụ Iphone màu đen, có gắn sim 

thuê bao số 0932410756; 01 (môṭ) điêṇ thoaị không rõ nhãn hiêụ màu đen, có gắn 

sim thuê bao số 0337071497; 01 (môṭ) điêṇ thoaị di đôṇg hiêụ Iphone màu xám, 

có gắn sim thuê bao số 0902002631. 

Trả laị cho bi ̣ cáo Nguyễn Hải H 01 (môṭ) xe mô tô hiêụ Honda, loaị xe 

Future, màu xanh, biển kiểm soát 79N2-768.89. 

Tịch thu tiêu hủy toàn bô ̣số vâṭ chứng còn laị. 
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(Theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an tỉnh Khánh H1 và Cục thi hành án dân sự tỉnh Khánh H1 lập ngày 14/12/2022).  

2.2. Tic̣h thu nôp̣ ngân sách nhà nước: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn 

đồng) theo Giấy nôp̣ tiền vào ngân sách Nhà nước, mã hiêụ: KHH612322, số: 

4813357 ngày 10/10/2022 của Phòng Cảnh sát điều tra tôị phaṃ về ma túy Công 

an tỉnh Khánh H1 nôp̣ vào tài khoản của Kho bac̣ Nhà nước Khánh H1 mở taị 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Viêṭ Nam - Chi nhánh Khánh H1.  

3. Về án phí: Các bị cáo Nguyêñ Văn T, Nguyễn Hải H mỗi bi ̣ cáo phải nộp 

200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, các bị cáo có quyền làm đơn kháng 

cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử theo trình tự phúc 

thẩm.  

Nơi nhận:                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                             

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;                       THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND tỉnh Khánh Hòa;                                
- CQĐT Công an tỉnh Khánh Hòa; 
- Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa;  

- Cục THADS tỉnh Khánh Hòa;                                                       

- Bị cáo, đương sư;̣ 
- Lưu án văn, hồ sơ.                

 Trần Hữu Viên 

 

 

 

 

 


